
TT Mã kỳ Số thẻ SV Họ tên SV Lớp Số tín chỉ DiemTBTLThieuTCBBThieuTCTC
1 181 101150116 Lê Thanh Hải 15C1C 0 2.26 115.0 0.0
2 181 101150168 Lê Thành Hưng 15CDT1 0 2.22 93.0 2.0
3 181 101150234 Nguyễn Văn Toàn 15CDT2 0 2.65 63.0 2.0
4 181 102150135 Nguyễn Hữu Tiến 15T2 0 3.46 64.5 10.0
5 181 102150180 Lê Văn Minh 15T3 0 2.19 84.0 2.0
6 181 103150051 Nguyễn Văn Khuê 15C4A 0 3.06 64.0 5.0
7 181 103150139 Nguyễn Thành Nghĩa 15C4B 0 1.95 93.5 5.0
8 181 103150203 Hoàng Đăng Nhật 15KTTT 0 1.81 96.5 8.0
9 181 103150243 Nguyễn Công Hàm 15C4VA 0 1.57 89.0 5.0

10 181 103150256 Hồ Hải Tư 15C4VA 0 2.18 82.5 5.0
11 181 103150259 Trần Đức Việt 15C4VA 0 1.79 87.0 5.0
12 181 104150018 Cao Hữu Hạnh 15N1 0 2.34 92.0 0.0
13 181 105150033 Trần Thế Huy 15D1 0 2.32 71.0 10.0
14 181 105150062 Puih Thinh 15D1 0 1.92 66.0 10.0
15 181 105150134 Trương Thanh Công 15D3 0 2.38 77.5 10.0
16 181 105150138 Phú Trọng Đạt 15D3 0 1.98 77.0 8.0
17 181 105150167 Nguyễn Ngọc Sỹ 15D3 0 2.38 62.5 10.0
18 181 105150239 Lê Văn Chính 15TDH1 0 2.54 71.5 10.0
19 181 105150257 Trần Văn Hiệp 15TDH1 0 2.14 68.5 10.0
20 181 105150258 Lê Văn Hòa 15TDH1 0 2.24 71.5 10.0
21 181 105150388 Đặng Văn Phúc 15TDH1 0 2.62 75.0 10.0
22 181 108150034 Hồ Đoàn Phước 15SK 0 2.10 75.5 2.0
23 181 108150041 Mai Phúc Thạnh 15SK 0 2.43 61.5 2.0
24 181 108150042 Chaykeo Thidthaphone 15SK 0 2.01 89.0 2.0
25 181 109150172 Đỗ Văn Toàn 15X3C 0 1.97 76.0 6.5
26 181 109150228 Nguyễn Thành An 15VLXD 0 2.71 89.0 10.0
27 181 109150266 Hồ Tấn Tài 15VLXD 0 1.82 89.0 10.0
28 181 110150037 Lê Hữu Hoàng 15X1A 0 1.94 64.5 10.0
29 181 110150059 Nguyễn Quang Nguyên 15X1A 0 1.98 71.0 10.0
30 181 110150060 Ngô Quý Trung Nhân 15X1A 0 2.10 78.0 10.0
31 181 110150144 Nguyễn Văn Phú 15X1B 0 1.97 70.0 10.0
32 181 110150149 Đặng Quang Quyết 15X1B 0 1.95 67.0 10.0
33 181 110150156 Lê Nguyên Thạch 15X1B 0 2.18 73.5 10.0
34 181 110150199 Nguyễn Văn Hiếu 15X1C 0 2.24 63.0 10.0
35 181 110150234 Nguyễn Hoàng Thạch 15X1C 0 2.25 63.0 10.0
36 181 110150238 Huỳnh Văn Thảo 15X1C 0 2.18 71.0 10.0
37 181 111150056 Nguyễn Hữu Trung 15THXD 0 1.95 89.0 0.0
38 181 111150076 Trần Duy Dũng 15X2 0 1.86 66.5 2.0
39 181 117150094 Đặng Thị Duyên 15QLMT 0 2.35 63.5 2.0
40 181 121150077 Hà Lâm Anh 15KT2 0 3.18 56.0 8.0
41 181 121150086 Lưu Kỳ Duyên 15KT2 0 2.21 65.0 8.0
42 181 101160013 Phạm Công Danh 16C1A 0 1.54 126.5 0.0
43 181 102160080 Nguyễn Sĩ Phương Anh 16T2 0 2.99 96.5 0.0
44 181 103160035 Trần Minh Hiếu 16C4A 0 2.34 133.0 0.0
45 181 103160206 Võ Văn Tiến 16C4B 0 1.78 112.5 0.0
46 181 104160057 Trần Quốc Cường 16N2 0 1.41 117.5 0.0
47 181 105160008 Nguyễn Văn Cường 16D1 0 2.01 107.0 10.0
48 181 105160172 Phan Quang Huy 16TDH 0 2.09 108.0 10.0
49 181 105160213 Phạm Quốc Uy 16TDH 0 2.39 94.0 10.0
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TT Mã kỳ Số thẻ SV Họ tên SV Lớp Số tín chỉ DiemTBTLThieuTCBBThieuTCTC
50 181 106160019 Nguyễn Vũ Đông 16DT1 0 1.81 121.0 10.0
51 181 106160020 Đỗ Anh Duy 16DT1 0 2.34 100.5 10.0
52 181 106160024 Nguyễn Nho Minh Hiếu 16DT1 0 1.62 92.0 10.0
53 181 106160074 Lê Tấn Hiệp 16DT2 0 1.94 109.0 10.0
54 181 107160062 Nguyễn Quang Tâm 16H14 0 2.01 110.5 8.0
55 181 107160097 Võ Đình Khánh 16H2 0 2.03 119.0 7.0
56 181 109160063 Trần Đình Ngọc Sang 16VLXD 0 1.97 116.0 0.0
57 181 109160066 Võ Thế Tài 16VLXD 0 1.57 121.5 0.0
58 181 109160120 Hoàng Trọng Quý 16X3A 0 2.12 109.5 6.5
59 181 109160132 Võ Nguyên Thịnh 16X3A 0 2.09 88.0 6.5
60 181 109160188 Nguyễn Hoài Sơn 16X3B 0 1.85 113.5 6.5
61 181 110160136 Trần Phước Anh 16X1B 0 3.02 94.0 10.0
62 181 110160183 Lý Quyền 16X1B 0 2.25 99.0 10.0
63 181 110160206 Trần Quang Anh 16X1C 0 2.03 106.0 10.0
64 181 111160068 Phan Hồ Quốc Đạt 16X2 0 1.70 99.5 2.0
65 181 111160101 Phạm Văn Nhớ 16X2 0 1.64 117.0 2.0
66 181 117160110 Vũ Văn Lực 16QLMT 0 2.21 104.0 2.0
67 181 118160109 Nguyễn Văn Tiến 16KX2 0 2.37 115.5 0.0
68 181 101170003 Phan Hữu Bình 17C1A 0 2.94 136.0 0.0
69 181 101170029 Trương Văn Hùng 17C1A 0 2.33 129.0 0.0
70 181 101170036 Nguyễn Phan Thành Lộc 17C1A 0 2.47 133.0 0.0
71 181 101170188 Trần Thành Khoa 17CDT1 0 0.00 152.0 2.0
72 181 101170208 Nguyễn Văn Tâm 17CDT1 0 1.32 130.0 2.0
73 181 101170219 Nguyễn Cảnh Tú 17CDT1 0 2.07 137.0 2.0
74 181 101170281 Nguyễn Nhật Anh 17CDT3 0 2.15 139.0 2.0
75 181 102170031 Phạm Thanh Lâm 17T1 0 1.93 145.0 0.0
76 181 102170041 Ngô Minh Nhật 17T1 0 2.36 141.0 0.0
77 181 102170060 Kiều Việt Anh Tín 17T1 0 2.10 137.0 0.0
78 181 102170145 Nguyễn Xuân Hải Đăng 17T3 0 3.29 138.0 0.0
79 181 102170314 Trần Đình Nhân 17T_B2 0 0.00 143.0 10.0
80 181 103170124 Nguyễn Trường Giang 17C4C 0 1.97 136.0 0.0
81 181 103170167 Trương Văn Tư 17C4C 0 1.50 143.0 0.0
82 181 104170077 Huỳnh Văn Danh 17N2 0 2.42 139.5 0.0
83 181 105170004 Tống Xuân Bảo 17D1 0 2.50 130.0 10.0
84 181 105170092 Lê Viết Hoàng 17D2 0 3.44 126.0 10.0
85 181 106170096 Trần Hữu Hùng 17DT2 0 2.53 113.0 10.0
86 181 106170141 Lê Thanh Trung 17DT2 0 1.69 129.0 10.0
87 181 106170199 Nguyễn Đức Sơn 17DT3 0 2.23 129.0 10.0
88 181 107170118 Hồ Văn Chín 17KTHH1 0 2.21 119.0 8.0
89 181 107170174 Phạm Thị Thanh Hằng 17KTHH2 0 3.16 126.0 8.0
90 181 107170178 Trần Thanh Hữu 17KTHH2 0 2.20 135.0 8.0
91 181 107170211 Phạm Thị Thanh Vân 17KTHH2 0 3.30 122.0 8.0
92 181 107170275 Huỳnh Quốc Toàn 17SH 0 2.00 136.0 8.0
93 181 107170286 Trương Vi 17SH 0 1.53 128.0 8.0
94 181 108170021 Trần Thị Kiều Oanh 17SK 0 2.17 120.5 2.0
95 181 109170050 Phạm Viết Dũng 17X3 0 1.52 125.5 6.5
96 181 109170119 Hồ Viết Văn 17X3 0 1.69 130.5 6.5
97 181 109170131 Hồ Xuân Vinh 17X3_B2 0 4.00 144.5 6.5
98 181 110170007 Nguyễn Tấn Công 17X1A 0 2.38 111.0 10.0
99 181 110170053 Trần Thanh Phương 17X1A 0 2.50 134.0 10.0
100 181 110170084 Võ Hoàng Vũ 17X1A 0 1.84 115.0 10.0
101 181 110170089 Trần Văn Bính 17X1B 0 2.34 109.0 10.0
102 181 110170230 Trần Hữu Thạch 17X1C 0 2.83 125.0 10.0
103 181 111170042 Nguyễn Văn Thiện 17THXD 0 3.18 134.5 0.0
104 181 111170059 Huỳnh Quốc Chung 17X2 0 1.94 140.0 2.0
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105 181 117170007 Châu Ngọc Dinh 17MT 0 1.58 143.0 4.0
106 181 118170016 Lê Thị Lâm Hậu 17KX1 0 2.83 142.5 0.0
107 181 118170140 Soulita Alisone 17QLCN 0 1.67 147.0 1.0
108 181 118170196 Huỳnh Văn Tất 17QLCN 0 1.76 136.0 1.0

Danh sách có 108 sinh viên
Các sinh viên trong danh sách sẽ bị buộc thôi học kể từ cuối học kỳ 1/2018-2019.

HIỆU TRƯỞNG
Đà Nẵng, ngày  10 tháng 9 năm 2018
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